
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Liền kề 571, Dịch vụ 12 Hàng Bè, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

11/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC

0109339094

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 
THIÊN ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN DUC SERVICES AND BUSINESS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN DUC BAS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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350.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất chè 1076

2. Sản xuất cà phê 1077

3. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

4. Sản xuất rượu vang 1102

5. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

6. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa;

4610

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự, sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác 5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
TRUNG

Số 226, ngõ 20 TDP 
số 4 Đa Sĩ, Phường 
Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 71,429 001093026127

2 LÊ VĂN 
CẢNH

Số 226, ngõ 20 TDP 
số 4 Đa Sĩ, Phường 
Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 28,571 112166014

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001093026127
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 226, ngõ 20 TDP số 4 Đa Sĩ, Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 226, ngõ 20 TDP số 4 Đa Sĩ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN TRUNG Nam

08/04/1993 Kinh Việt Nam

29/04/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 11/09/2020 đến ngày 11/10/2020


